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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D16_TP06 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

1 DH61604006 Nguyễn Trung Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH61601099 Huỳnh Lệ Bình 

3 DH61600348 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 

4 DH61603829 Đinh Thùy Dung 

5 DH61603186 Nguyễn Thị Phương Dung 

6 DH61602050 Lục Tuấn Đạt 

7 DH61602620 Lê Thị Ngọc Hà 

8 DH61603972 Phan Minh Hoàng 

9 DH61602153 Lê Thị Cẩm Huyền 

10 DH61603996 Nguyễn Mỹ Huyền 

11 DH61603359 Nguyễn Phát Khá 

12 DH61603299 Hoàng Minh Khoa 

13 DH61602457 Trần Thị Thúy Kiều 

14 DH61604014 Lê Thị Mỹ Linh 

15 DH61602831 Ngô Văn Minh 

16 DH61603607 Đào Trúc Mỹ 

17 DH61601206 Trần Ghi Nhớ 

18 DH61603956 Nguyễn Hoài Phong 

19 DH61604000 Bùi Ngọc Như Phương 

20 DH61603690 Nguyễn Thị Tố Quyên 

21 DH61603533 Nguyễn Thị Ngân Tâm 

22 DH61602070 Nguyễn Văn Thanh 

23 DH61602378 Nguyễn Cẩm Thúy 

24 DH61604169 Hà Thụy Kim Thuyên 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

25 DH61602860 Trần Hoàng Anh Thư 

Không nộp hồ sơ 26 DH61600107 Phan Thị Tường Vy 

27 DH61603242 Phạm Thị Kim Xuyến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


